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LỜI NÓI ĐẦU


Niên giám đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là tài liệu phát hành dành cho sinh viên trung cấp chính quy. Niên giám cung cấp đầy đủ thông tin chương trình đào tạo của toàn khóa học, đồng thời là cuốn cẩm nang quan trọng để sinh viên tham khảo trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu tại trường. Ngoài ra, niên giám còn cung cấp kế hoạch đào tạo của khóa học, giúp sinh viên căn cứ vào kế hoạch đào tạo của từng học kỳ để đăng ký các môn học khi cần.
Niên giám là tài liệu cung cấp nhiều thông tin hữu ích cho sinh viên và được cập nhật hàng năm, là người bạn đồng hành trong suốt khóa học của sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
Chúc các em sinh viên hội nhập nhanh chóng và đạt được những kết quả tốt đẹp nhất trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường!

	Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2020
	Phòng Tuyển sinh – Đào tạo
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LỜI NÓI ĐẦU 	1
MỤC LỤC 	2
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ
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Giải thích ký hiệu môn học:  
- Các môn học có dấu (*) là các môn học điều kiện. Kết quả đánh giá các môn học này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập và được ghi vào bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp. Ví dụ: môn học Kỹ năng mềm (*).
- Các môn học có dấu (**) là các môn học được bố trí giảng dạy tại doanh nghiệp cho sinh viên. Ví dụ: môn học Thực tập doanh nghiệp (**).

[bookmark: _GoBack]KHOA ĐỘNG LỰC
NGÀNH: CÔNG NGHỆ Ô TÔ
MÃ NGÀNH: 5510216
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:         Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CTT402
	Giáo dục chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	4
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	5
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*) 
	1(0,1,1)
	
	

	6
	KT401
	Kỹ năng mềm (*) 
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CKT470
	Thực hành Nguội 
	1(0,1,1)
	
	

	8
	CKT467
	Thực hành Hàn 
	1(0,1,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	21
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	9
	DLT413
	Động cơ đốt trong
	4(4,0,8)
	
	

	10
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	11
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	12
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	13
	CBT417
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	14
	DLT418
	Thực hành Động cơ xăng
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 3
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	15
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	16
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	17
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	18
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	19
	DLT412
	Điện tử cơ bản
	3(3,0,6)
	
	

	20
	DLT411
	Điện kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	21
	DLT414
	Hệ thống điện và điện tử ôtô
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 4
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	22
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	23
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	24
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	25
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	26
	CKT465
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	
	

	27
	TTT4200
	Tin học 
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	28
	DLT424
	Thực hành Điện ôtô 1
	2(0,2,1)
	
	

	29
	DLT426
	Thực hành đồng – sơn ô tô 
	2(0,2,1)
	
	

	Học kỳ 5
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	26
	
	

	30
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	31
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	32
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	33
	DLT415
	Lý thuyết gầm ô tô
	3(3,0,6)
	
	

	34
	CKT463
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	
	

	35
	DLT428
	Đồ án Động cơ đốt trong
	1(0,1,0)
	
	

	37
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	36
	DLT425
	Thực hành Hệ thống truyền lực trên ô tô 
	2(0,2,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 6
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	38
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	39
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	40
	DLT419
	Thực hành Động cơ Diesel
	2(0,2,1)
	
	

	41
	DLT421
	Thực hành Hệ thống điều khiển và chuyển động trên ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	42
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	43
	DLT430
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	44
	DLT448
	Thực tập Doanh nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	44
	DLT423
	Thực hành Điều hòa không khí (**)
	2(0,2,1)
	
	

	45
	DLT427
	Thực hành chăm sóc xe ô tô
	2(0,2,1)
	
	

	Tổng cộng
	139
	
	




KHOA ĐỘNG LỰC
NGÀNH: SỬA CHỮA MÁY NÂNG CHUYỂN
MÃ NGÀNH: 5520145
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:         Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CTT402
	Giáo dục chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	4
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	5
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*) 
	1(0,1,1)
	
	

	6
	KT401
	Kỹ năng mềm (*) 
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CKT470
	Thực hành Nguội 
	1(0,1,1)
	
	

	8
	CKT467
	Thực hành Hàn 
	1(0,1,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	9
	DLT454
	Động cơ đốt trong máy nâng chuyển
	3(3,0,6)
	
	

	10
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	11
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	12
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	13
	CBT417
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	14
	DLT456
	Thực hành Động cơ xăng máy nâng chuyển 
	3(0,3,2)
	
	

	15
	DLT411
	Điện kỹ thuật
	3(3,0,6)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	16
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	17
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	18
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	19
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	20
	DLT412
	Điện tử cơ bản
	3(3,0,6)
	
	

	21
	DLT457
	Thực hành động cơ diesel máy nâng chuyển
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 4
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	22
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	23
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	24
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	25
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	26
	CKT465
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	
	

	27
	TTT4200
	Tin học 
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	28
	DLT460
	Thực hành Điện máy nâng chuyển 1
	2(0,2,1)
	
	

	29
	DLT462
	Thực hành đồng – sơn máy nâng chuyển
	2(0,2,1)
	
	

	Học kỳ 5
	26
	
	

	Môn học bắt buộc
	26
	
	

	30
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	31
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	32
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	33
	DLT455
	Lý thuyết gầm máy nâng chuyển
	3(3,0,6)
	
	

	34
	CKT463
	Nguyên lý - Chi tiết máy
	4(4,0,8)
	
	

	35
	DLT458
	Thực hành Hệ thống truyền lực máy nâng chuyển (**)
	3(0,3,2)
	
	

	36
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 6
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	21
	
	

	37
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	38
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	39
	DLT428
	Đồ án Động cơ đốt trong máy nâng chuyển
	1(0,1,0)
	
	

	40
	DLT459
	Thực hành Hệ thống điều khiển và chuyển động nâng chuyển 
	3(0,3,2)
	
	

	41
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	42
	DLT430
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	43
	DLT448
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	44
	DLT461
	Thực hành hệ thống thủy lực và khí nén trên máy nâng chuyển
	2(0,2,1)
	
	

	45
	DLT463
	Thực hành kỹ thuật lái và chăm sóc máy nâng chuyển
	2(0,2,1)
	
	

	Tổng cộng
	139
	
	




KHOA ĐỘNG LỰC
NGÀNH: SỬA CHỮA MÁY TÀU THỦY
MÃ NGÀNH: 5520131
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Mã môn học:         Học trước (a) Song hành (b)
	Ghi chú

	
	
	Học kỳ 1
	18
	
	

	Môn học bắt buộc
	18
	
	

	1
	CBT401
	Toán 1
	4(4,0,8)
	
	

	2
	CBT404
	Ngữ văn 1
	4(4,0,8)
	
	

	3
	CTT402
	Giáo dục chính trị
	2(1,1,3)
	
	

	4
	CTT406
	Pháp luật
	1(1,0,2)
	
	

	5
	CBT424
	Giáo dục thể chất (*) 
	1(0,1,1)
	
	

	6
	KT401
	Kỹ năng mềm (*) 
	4(4,0,8)
	
	

	7
	CKT470
	Thực hành Nguội 
	1(0,1,1)
	
	

	8
	CKT467
	Thực hành Hàn 
	1(0,1,1)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 2
	23
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	9
	DLT401
	Lý thuyết tàu thuỷ
	3(3,0,6)
	
	

	10
	CBT405
	Toán 2
	4(4,0,8)
	CBT401(a)
	

	11
	CBT402
	Vật lí 1
	4(4,0,8)
	
	

	12
	CBT408
	Ngữ văn 2
	4(4,0,8)
	CBT404(a)
	

	13
	CBT417
	Giáo dục quốc phòng và An ninh (*)
	3(2,1,5)
	
	

	14
	DLT404
	Thực hành các chi tiết tĩnh của động cơ diesel tàu thủy
	3(0,3,2)
	
	

	15
	DLT402
	Kỹ thuật điện -  điện tử tàu thủy
	2(2,0,4)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	
	
	Học kỳ 3
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	22
	
	

	16
	CBT403
	Hóa học 1
	4(4,0,8)
	
	

	17
	CBT409
	Toán 3
	4(4,0,8)
	CBT405(a)
	

	18
	CBT406
	Vật lí 2
	4(4,0,8)
	CBT402(a)
	

	19
	CBT412
	Ngữ văn 3
	4(4,0,8)
	CBT408(a)
	

	20
	DLT403
	Hệ thống điện và điện tử tàu thuỷ
	3(3,0,6)
	
	

	21
	DLT406
	Thực hành hệ thống làm mát và tăng áp động cơ diesel
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	02
	
	

	22
	DLT452
	Thực hành thiết bị nâng hạ máy phân ly dầu – nước trên tàu thủy
	2(0,2,1)
	
	

	23
	DLT453
	Thực hành máy lọc dầu
	2(0,2,1)
	
	

	Học kỳ 4
	24
	
	

	Môn học bắt buộc
	24
	
	

	24
	CBT407
	Hóa học 2
	4(4,0,8)
	CBT403(a)
	

	25
	CBT413
	Toán 4
	4(4,0,8)
	CBT409(a)
	

	26
	CBT410
	Vật lí 3
	4(4,0,8)
	CBT406(a)
	

	27
	CBT416
	Ngữ văn 4
	4(4,0,8)
	CBT412(a)
	

	28
	CKT465
	Dung sai - Vẽ kỹ thuật
	5(5,0,10)
	
	

	29
	TTT4200
	Tin học 
	3(1,2,3)
	
	

	Môn học tự chọn 
	00
	
	

	Học kỳ 5
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	25
	
	

	30
	CBT411
	Hóa học 3
	4(4,0,8)
	CBT407(a)
	

	31
	CBT414
	Vật lí 4
	4(4,0,8)
	CBT410(a)
	

	32
	CBT419
	Toán 5
	5(5,0,10)
	CBT413(a)
	

	33
	DLT405
	Thực hành các chi tiết động của động cơ diesel tàu thủy
	3(0,3,2)
	
	

	34
	DLT410
	Thực hành hệ thống bôi trơn động cơ diesel
	2(0,2,1)
	
	

	35
	DLT409
	Đồ án tàu thủy 1
	1(0,1,0)
	
	

	36
	CBT441
	Tiếng Anh 1
	3(1,2,3)
	
	

	37
	DLT449
	Thực hành hệ thống cung cấp nhiên liệu động cơ diesel
	3(0,3,2)
	
	

	Môn học tự chọn
	0
	
	

	Học kỳ 6
	25
	
	

	Môn học bắt buộc
	23
	
	

	38
	CBT415
	Hóa học 4
	4(4,0,8)
	CBT411(a)
	

	39
	CBT420
	Toán 6
	5(5,0,10)
	CBT419(a)
	

	40
	DLT408
	Thực hành thiết bị hệ thống
 tự động tàu thuỷ (**)
	3(0,3,2)
	
	

	41
	DLT407
	Thực hành hệ thống lái, tời trên tàu thủy và thử, nghiệm thu động cơ hệ thống sau sửa chữa
	3(0,3,2)
	
	

	42
	CBT442
	Tiếng Anh 2
	2(1,1,3)
	
	

	43
	DLT430
	Thực tập tốt nghiệp (**)
	6(0,6,0)
	
	

	44
	DLT448
	Thực tập doanh nghiệp (**)
	5(0,5,0)
	
	

	Môn học tự chọn (Sinh viên chọn 1 trong 2 môn học sau đây)
	2
	
	

	45
	DLT450
	Vật liệu mới trong công nghiệp tàu thuỷ
	2(2,0,4)
	
	

	46
	DLT451
	Nồi hơi và tua bin
	2(2,0,4)
	
	

	Tổng cộng
	139
	
	



		4
